SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU PHỎNG VẤN

CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ NHU CẦU DỰ BÁO 

VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
I. THÔNG TIN CHUNG.
1. Tên cơ quan, tổ chức: 

2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại: 
 Email: 
 Website:
 

4. Chức năng nhiệm vụ chính:......................................................................................................
5.Tên người đại diện được phỏng vấn:

6. Chức vụ người được phỏng vấn:

7. Số điện thoại: 
 Email: 

Vui lòng khoanh tròn vào những nội dung trả lời cho từng câu hỏi sau đây
II. NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN NAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8. Theo Anh/ Chị biết hiện nay có bao nhiêu đơn vị thực hiện chức năng dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động?
	1. 
	Không quan tâm

	2. 
	Rất ít đơn vị

	3. 
	Ít đơn vị

	4. 
	Nhiều đơn vị

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể số lượng): 



9. Theo Anh/ Chị về định kỳ dự báo và thông tin thị trường hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?
	1. 
	Rất ít

	2. 
	Định kỳ

	3. 
	Thường xuyên

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



10. Theo Anh/ Chị về nội dung dự báo và thông tin về thị trường lao động tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

	1. 
	Ít nội dung

	2. 
	Vừa đủ nội dung

	3. 
	Nhiều nội dung

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



11. Theo Anh/ Chị về nội dung dự báo và thông tin về thị trường lao động như thế nào thì phù hợp theo nhu cầu xã hội? (Đánh số thứ tự theo mức độ ưu tiên, trong đó (1) là ưu tiên hàng đầu)
	1. 
	Thông tin về nhu cầu nhân lực
	

	2. 
	Thông tin về nhu cầu việc làm
	

	3. 
	Thông tin về nhu cầu đào tạo
	

	4. 
	Thông tin về tiền lương thu nhập
	

	5. 
	Thông tin về năng suất lao động
	

	6. 
	Khác (cho biết cụ thể): 

	


12. Theo Anh/ Chị để dự báo và thông tin về thị trường lao động phục vụ cho xã hội thì cần phải thông qua những kênh thông tin gì?

	1. 
	Phương tiện truyền thông

	2. 
	Thông tin tại các ngày hội việc làm, ngày hội hướng nghiệp

	3. 
	Trên trang thông tin điện tử của các cơ quan lao động

	4. 
	Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



13. Theo Anh/ Chị hiểu như thế nào về dự báo nhân lực?

1. Thông tin về thị trường lao động.


2. Định hướng nghề nghiệp.


3. Giới thiệu việc làm.


4. Quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo.

5. Khác (cho biết cụ thể): ………………………………………

III. YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHÂN LỰC.
14. Theo Anh/ Chị dữ liệu về cung - cầu phải như thế nào để phục vụ tốt cho hoạt động dự báo nhân lực?
	1. 
	Dữ liệu phải chính xác

	2. 
	Dữ liệu tương đối chính xác

	3. 
	Dự liệu mang tính mô phỏng

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



15. Theo Anh/ Chị để dữ liệu mang tính toàn diện và thống nhất cần phối hợp với những cơ quan, tổ chức nào? (Đánh số thứ tự theo mức độ ưu tiên, trong đó (1) là ưu tiên hàng đầu)
	1. 
	Cơ quan, tổ chức quản lý cư trú, giáo dục, lao động, 
doanh nghiệp, thống kê
	

	2. 
	Các tổ chức đoàn thể
	

	3. 
	Các Viện nghiên cứu
	

	4. 
	Các trường đào tạo
	

	5. 
	Hệ thống trung tâm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	

	6. 
	Khác (cho biết cụ thể): 

	


16. Theo Anh/ Chị thì hình thức thu thập thông tin như thế nào là phù hợp cho công tác dự báo?
	1. 
	Khảo sát, điều tra trực tiếp
	

	2. 
	Khảo sát thông qua mạng điện tử
	

	3. 
	Cơ chế phối hợp cung cấp thông tin định kỳ giữa các cơ quan, tổ chức
	

	4. 
	Nhận định của chuyên gia về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực
	

	5. 
	Nghiên cứu các đề tài, chuyên đề về nhân lực
	

	6. 
	Khác (cho biết cụ thể): 

	


IV. THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN CỦA NGUỒN NHÂN LỰC, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
17.  Theo Anh/ Chị thì nguồn nhân lực hiện nay tại TP.HCM như thế nào?
	1. 
	Tình trạng mất việc làm và thất nghiệp nhiều.

	2. 
	Nhân lực thiếu kiến thức về chuyên môn

	3. 
	Thiếu về trình độ ngoại ngữ và khả năng sáng tạo

	4. 
	Cả 3 nội dung trên.

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



18. Theo Anh/ Chị thì thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại TP.HCM như thế nào?
	1. 
	Công nghệ lạc hậu

	2. 
	Thiếu hụt nguồn nhân lực

	3. 
	Thiếu nguồn vốn để thay đổi công nghệ

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



19.  Theo Anh/ Chị về hoạt động của các cơ sở đào tạo hiện nay tại TP.HCM như thế nào?
	1. 
	Mô hình đào tạo không còn phù hợp

	2. 
	Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành không phù hợp.

	3. 
	Thiếu nguồn lực để thay đổi

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



V. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TP.HCM GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 TẦM NHÌN 2030.
20. Theo Anh/ Chị thì TP.HCM sẽ xây dựng định hướng phát triển như thế nào? (Đánh số thứ tự theo mức độ ưu tiên, trong đó (1) là ưu tiên hàng đầu)
	1. 
	Rút ngắn khoản cách với các nước phát triển
	

	2. 
	Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại
	

	3. 
	Thay đổi các chính sách để phù hợp cho sự phát triển
	

	4. 
	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 

	


21. Theo Anh/ Chị thì nhóm ngành nghề nào sẽ không còn phù hợp với xu hướng phát triển? ( Chọn và ghi số thứ tự mã ngành nghề theo bảng 40 mã ngành nghề đính kèm)

	1. 
	Các nhóm ngành nghề trong bảng mã ngành nghề gợi ý:




	2. 
	Nhóm ngành nghề khác ngoài bảng mã ngành nghề gợi ý: (ghi cụ thể) 





22. Theo Anh/ Chị thì nhóm ngành nghề nào sẽ phát triển theo định hướng của TP.HCM? ( Chọn và ghi số thứ tự mã ngành nghề theo bảng 40 mã ngành nghề đính kèm)
	1. 
	Các nhóm ngành nghề trong bảng mã ngành nghề gợi ý:




	2. 
	Nhóm ngành nghề khác ngoài bảng mã ngành nghề gợi ý: (ghi cụ thể) 





VI. GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 TẦM NHÌN 2030.
23. Theo Anh/ Chị lựa chọn các nhóm giải pháp về đào tạo nào?
	1. 
	Thay đổi về tư duy, kiến thức mới

	2. 
	Thay đổi về phương pháp trong dạy học

	3. 
	Thay đổi về nghiên cứu mang tính ứng dụng công nghệ mới

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



24. Theo Anh/ Chị lựa chọn các nhóm giải pháp về chính sách nào?
	1. 
	Nhà nước hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học

	2. 
	Nhà nước hỗ trợ về kinh phí để thay đổi công nghệ

	3. 
	Nhà nước có những chính sách hỗ trợ để gắn kết các trường đào tạo với doanh nghiệp

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



25. Theo Anh/ Chị lựa chọn các nhóm chính sách về phát triển nguồn nhân lực nào?
	1. 
	Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, có cơ chế phối hợp, liên kết giữa cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

	2. 
	Hoàn thiện các cơ chế chính sách về phát triển đội ngũ nhà giáo

	3. 
	Chú trọng đến hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực theo cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà nước có những điều chỉnh kịp thời về đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



VII. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ TẦM NHÌN 2030.
26. Theo Anh/ Chị về công tác dự báo nhân lực cần hoạch định chiến lược như thế nào?

	1. 
	Ngắn hạn

	2. 
	Trung hạn

	3. 
	Dài hạn

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



27. Theo Anh/ Chị về công tác dự báo nhân lực cần tập trung vào nhóm ngành nghề nào?
	1. 
	Nhóm ngành xã hội đang quan tâm

	2. 
	Nhóm ngành mà doanh nghiệp cần

	3. 
	Nhóm ngành mà nhà nước đang có xu hướng phát triển

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



28. Theo Anh/ Chị về công tác dự báo nhân lực cần tập trung vào những ngành nghề nào? ( Chọn và ghi số thứ tự mã ngành nghề theo bảng 40 mã ngành nghề đính kèm)
	1. 
	Các nhóm ngành nghề trong bảng mã ngành nghề gợi ý:




	2. 
	Nhóm ngành nghề khác ngoài bảng mã ngành nghề gợi ý: (ghi cụ thể) 





29. Theo Anh/ Chị về công tác nghiên cứu phục vụ cho hoạt động dự báo nhân lực. (Đánh số thứ tự theo mức độ ưu tiên, trong đó (1) là ưu tiên hàng đầu)
	1. 
	Nghiên cứu, đánh giá, phân tích những tác động ảnh hưởng đến thị trường lao động.
	

	2. 
	Nghiên cứu, đánh giá, phân tích những ảnh hưởng tác động đến sự phát triển của nguồn nhân lực
	

	3. 
	Nghiên cứu, đánh giá, phân tích thực trạng của nguồn nhân lực
	

	4. 
	Nghiên cứu các phương pháp dự báo nhân lực giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030.
	

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 

	


VIII. YÊU CẦU VỀ THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030.
30. Theo Anh/ Chị về thông tin thị trường lao động.

	1. 
	Chính xác

	2. 
	Kịp thời

	3. 
	Thường xuyên

	4. 
	Cả 3 nội dung trên

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



31. Theo Anh/ Chị về nội dung thông tin.

	1. 
	Nhu cầu nhân lực

	2. 
	Nhu cầu tìm việc làm

	3. 
	Thông tin về các dự báo nhân lực và nhữnh định hướng sắp tới

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



IX. ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030.

32. Theo Anh/ Chị về hình thức tổ chức hoạt động.
	1. 
	Cơ quan quản lý nhà nước

	2. 
	Đơn vị sự nghiệp

	3. 
	Viện nghiên cứu

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



33. Theo Anh/ Chị về quy mô của Trung tâm.

	1. 
	Thuộc 01 Bộ, cơ quan ngang Bộ

	2. 
	Thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Thành phố/Tỉnh

	3. 
	Thuộc 01 Sở của Ủy ban Nhân dân cấp Thành phố/Tỉnh

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



34. Theo Anh/ Chị về dữ liệu mang tính toàn diện, thống nhất, khoa học.
	1. 
	Nhà nước tạo cơ chế để thu thập thông tin về dân số

	2. 
	Nhà nước tạo cơ chế để thu thập thông tin về lao động, việc làm

	3. 
	Nhà nước tạo cơ chế để thu thập thông tin về đào tạo

	4. 
	Nhà nước tạo cơ chế để thu thập thông có liên quan đến hoạt động dự báo nhân lực

	5. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



35. Theo Anh/ Chị về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại đơn vị hoạt động dự báo nhân lực.

	1. 
	Chính sách về tiền lương để thu hút nhân lực vào làm việc

	2. 
	Chính sách về đạo tào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

	3. 
	Chính sách về đầu tư để ứng dụng công nghệ vào dự báo nhân lực

	4. 
	Khác (cho biết cụ thể): 



36. Theo Anh/ Chị có ý kiến, đề nghị khác đối với hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Xin trân trọng cám ơn các thông tin do Quý Cơ quan, tổ chức cung cấp để phục vụ công tác định hướng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trong thời gian sắp tới.
	Điều tra viên
	Người đại diện trả lời phỏng vấn
(Ký tên, ghi Họ và tên, đóng dấu)


	
	


PHỤ LỤC NHÓM NGÀNH NGHỀ
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC ĐANG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU TẠI TP HỒ CHÍ MINH
	STT
	NHÓM NGÀNH NGHỀ
	STT
	NHÓM NGÀNH NGHỀ

	1
	Cơ khí - Tự động hóa 
	21
	Marketing - Quan hệ công chúng

	2
	Điện tử - Cơ điện tử
	22
	Nhân viên kinh doanh - Bán hàng

	3
	Công nghệ thông tin
	23
	Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

	4
	Công nghệ thực phẩm
	24
	Bưu chính - Viễn thông - Dịch vụ công nghệ thông tin

	5
	Hóa chất - Hóa dược - Mỹ phẩm
	25
	Truyền thông - Quảng cáo - Thiết kế đồ họa

	6
	Công nghệ sinh học
	26
	Y dược - Chăm sóc sức khỏe

	7
	Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng
	27
	Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu

	8
	Điện - Điện lạnh - Điện công nghiệp
	28
	Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng

	9
	Công nghệ ô tô - Xe máy
	29
	Biên phiên dịch

	10
	Dầu khí - Địa chất
	30
	Dịch vụ phục vụ (giúp việc nhà, bảo vệ...)

	11
	Môi trường - Xử lý chất thải - Cấp thoát nước
	31
	Luật - pháp lý

	12
	Quản lý kiểm định chất lượng
	32
	Xã hội học - Tâm lý học - Nhân văn

	13
	Nhựa - Bao bì
	33
	Giáo dục - Đào tạo - Thư viện

	14
	Mộc - Mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp
	34
	Khoa học nghiên cứu

	15
	Dệt may - Giày da
	35
	Công tác Đảng - Đoàn thể

	16
	Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản
	36
	Báo chí - Biên tập viên

	17
	Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng
	37
	Quản lý điều hành

	18
	Kế toán - Kiểm toán
	38
	Nhân sự

	19
	Kinh doanh tài sản - Bất động sản
	39
	Hành chính văn phòng

	20
	Bảo hiểm
	40
	Ngành nghề khác (ngư nghiệp, diêm nghiệp...)
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